
TT HỌ VÀ TÊN TK CHUYỂN
THỜI GIAN 

GIAO DỊCH
SỐ TIỀN GHI CHÚ

1
CÁC TẤM LÒNG HẢO TÂM ỦNG HỘ 

QUA TK CÁ NHÂN NGUYỄN VĂN DŨNG

TK CHUYỂN 

101882293385

2 HUYNH TAN THUC 01061964
01-07-2025 

12:25:04
100.000

3 DANG NGUYEN QUYNH NHI 5610822063
25-06-2025 

15:23:34
100.000

4 NGUYEN HUU HUY (TAM PHUC) 8897292999
25-06-2025 

15:12:16
200.000

5 BUI THI HONG SAM 5200281920
24-06-2025 

22:24:22
200.000

6 BUI QUOC HUNG 1018545420
24-06-2025 

10:47:56
500.000

7 MBBANK IBFT 555501121990
23-06-2025 

20:45:09
20.000

8 MBBANK IBFT 0865062586
23-06-2025 

19:51:02
40.000

9 VU THI LUAN 0491000045782
23-06-2025 

18:04:30
200.000

10 LE MINH DUC 101000253166
23-06-2025 

16:54:56
200.000

11 PHAM CHINH AI 0071002568916
23-06-2025 

16:45:11
300.000

12 NGUYEN THI HONG 1018247393
23-06-2025 

16:28:59
200.000

13 HOANG TIEN QUYET 4440425510
23-06-2025 

15:41:31
100.000

14 SHBMB 262666699999
23-06-2025 

14:55:50
2.000.000

15 NGUYEN THE PHI PHUONG 5900215018887
23-06-2025 

14:44:17
50.000

16 MAI TIEN CHUNG 103876761742
23-06-2025 

14:15:44
200.000

17 LE VAN HUNG 3715215012283
23-06-2025 

14:10:19
100.000

18 VU THI LUA 107877185942
23-06-2025 

13:36:52
1.000.000

19 NGUYEN THI THU HA 2709215044765
23-06-2025 

13:35:15
200.000

20 SHBMB 2222368282
23-06-2025 

13:14:07
200.000

21 TO THI THUY LINH 31318497
23-06-2025 

13:00:24
300.000

22 TRAN THI TAM 6568281995
23-06-2025 

12:58:18
200.000

23 NGUYEN THI THU PHUONG 2120387840
23-06-2025 

12:57:56
300.000

24 LE THI MINH PHUONG 80000807926
23-06-2025 

12:57:42
500.000

25 NGUYEN THI HANG 0101001168307
23-06-2025 

12:57:18
200.000

26 DAM CAM PHUONG 0916970171
23-06-2025 

12:49:32
100.000

27 SHBMB 0947280345
23-06-2025 

12:48:35
100.000

SAO KÊ DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ 

4 CHÁU MẤT BỐ TẠI XÃ THẠCH TRỊ, TP HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

Từ ngày 22/6/2025 - 17h30, ngày 01/7/2025, Báo Giáo dục và Thời đại nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng

hộ mã số MT40: 4 cháu mất bố (xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tổng số tiền là: 15.350.000 đồng,

trong đó 15.250.000 đồng qua tài khoản: 686605377999; 100.000 đồng qua tài khoản 111601684999 (Văn

phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ) , chi tiết: 



28 SACOMBANK 050905622822
23-06-2025 

12:46:58
200.000

29 HO THI NGOC MAI 103000781193
23-06-2025 

12:32:00
300.000

30 NGUYEN THI HOANG UYEN 1032108069
23-06-2025 

12:31:57
200.000

31 BUI TAT HOANG CAN 6880108051988
23-06-2025 

12:23:39
200.000

32 TRINH THI MAI THANH 0151000539988
23-06-2025 

12:06:47
1.000.000

33 VND-TGTT-TRAN VIET TUAN 19025826271969
23-06-2025 

11:59:12
500.000

34 DO PHUNG XUAN NHAN 1604205463057
23-06-2025 

11:57:45
100.000

Chuyển TK: 

111601684999

35 SHBMB 1020013348
23-06-2025 

11:48:20
50.000

36 NGUYEN CHI CONG 109001559831
23-06-2025 

11:42:02
20.000

37 SACOMBANK 9704035733559211
23-06-2025 

11:11:24
200.000

38 NGUYEN DUC HOANG MINH 7351322785
23-06-2025 

10:47:27
500.000

39 NGO NHU GIAP 1400412331
23-06-2025 

10:36:37
50.000

40 SACOMBANK 9704030513532751
23-06-2025 

10:30:00
50.000

41 NGUYEN BA QUYET 0020194058005
23-06-2025 

10:27:55
200.000

42 MBBANK IBFT 1510103859001
23-06-2025 

10:23:37
20.000

43 VND-TGTT-PHAM VAN SY 19034731270018
23-06-2025 

10:20:53
200.000

44 SACOMBANK 050042118084
23-06-2025 

10:12:48
1.000.000

45 QUAN ANH TRUNG 13906217
23-06-2025 

10:08:25
200.000

46 TRAN THI KIM 104871174989
23-06-2025 

10:04:16
500.000

47 NGUYEN THI THUONG THUONG 1206321952
23-06-2025 

09:59:29
200.000

48 LE THI THU HOAI 9984404339
23-06-2025 

09:52:10
200.000

49 PHAM THI HONG LIEN 0061100002384008
23-06-2025 

09:48:08
100.000

50 VND-TGTT-LE THI THANH HA 19128817640017
23-06-2025 

09:45:24
500.000

51 NGUYEN LE THUY 09898937938
23-06-2025 

09:31:19
50.000

52 DANG TAN DAT 7101047856
23-06-2025 

09:15:29
200.000

53 DO THUY MY 6421205313240
23-06-2025 

09:13:14
200.000

54 VO TAN VIET 0041000177188
23-06-2025 

08:46:32
100.000

55 SACOMBANK 060119843661
23-06-2025 

08:44:20
500.000

56 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5220193311
23-06-2025 

08:42:01
200.000

15.350.000

Hồ Viết Tứ Nguyễn Văn Dũng

TỔNG CỘNG

Bằng chữ: Mười lăm triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG VP ĐẠI DIỆN


